
UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:          /PGDĐT 

V/v thông báo kết quả thi GVG THCS  

cấp Quận năm học 2023-2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                   

Long Biên, ngày      tháng     năm 2024 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong Quận. 

  
 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 ban 

hành Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Hướng dẫn số 179/HD-PGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2023 

của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên về việc Hướng dẫn tổ chức Hội 

thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2023-2024. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi 

THCS cấp Quận năm học 2023-2024.  

(Chi tiết theo các biểu đính kèm) 

Đề nghị các nhà trường thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

năm học 2023-2024 tới Hội đồng sư phạm.  

Các nhà trường có giáo viên được tuyển chọn tham gia dự thi cấp Thành 

phố năm học 2024-2025 môn Địa lý, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân tiếp 

tục công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để giáo viên tham gia hội thi đạt 

kết quả cao nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: tổ THCS, VT (02b). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
Đào Thị Hoa 

  

 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ THI GVG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Công văn  số 93/PGDĐT ngày 05 tháng  4  năm 2024  

của phòng GDĐT quận Long Biên) 

STT Trường THCS Họ tên GV Môn 

Điểm 

TB 

điểm 

Xếp giải 

1 Chu Văn An Hoàng Thị Thanh Huyền GDCD 19,50 Nhất 

2 Ngọc Lâm Trần Phương Thảo GDCD 19,42 Nhất 

3 Gia Thụy Nguyễn Thị Ngoan GDCD 19,08 Nhì 

4 Long Biên Nguyễn Thị Thu Trang GDCD 19,00 Nhì 

5 Việt Hưng Nguyễn Thị Thu Hòa GDCD 18,67 Nhì 

6 Thạch Bàn Nguyễn Thị Bích Hảo GDCD 18,67 Nhì 

7 Ái Mộ Nguyễn Minh Hạnh GDCD 18,58 Nhì 

8 Thượng Thanh Hoàng Thị Hồng Vân GDCD 18,50 Ba 

9 
Nguyễn Gia 

Thiều 
Tô Thị Thủy GDCD 18,50 Ba 

10 Thanh Am Nguyễn Thị Huyền GDCD 18,42 Ba 

11 Phúc Đồng Phùng Thị Phương Thảo GDCD 18,42 Ba 

12 Giang Biên Ngô Thị Thu Thúy GDCD 18,33 Ba 

13 Nguyễn Bỉnh Khiêm Lê Thùy Vân GDCD 18,33 Ba 

14 Phúc Lợi Bùi Thị Luyến GDCD 18,33 Ba 

15 Đức Giang Nguyễn Thị Thu Hiền GDCD 18,25 GVG Quận 

16 Lê Quý Đôn Phạm Phương Trang GDCD 18,25 GVG Quận 

17 Ngô Gia Tự Trịnh Thị Mai Linh GDCD 18,17 GVG Quận 

18 Gia Thụy Đinh Thị Kiều Nhung GDCD 18,08 GVG Quận 

19 
Đô Thị Việt 

Hưng 
Nguyễn Thị Loan GDCD 18,00 GVG Quận 

20 Cự Khối Nguyễn Thị Lan Anh GDCD 18,00 GVG Quận 

21 Bồ Đề Kim Thị Viên GDCD 18,00 GVG Quận 

22 Ngọc Thụy Phạm Thị Miến GDCD 18,00 GVG Quận 

 

 

 



THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI GVG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Công văn  số 93/PGDĐT ngày 05 tháng  4  năm 2024 

của phòng GDĐT quận Long Biên) 
 

TT Trường THCS Họ tên GV Môn 
Điểm 

TB  
Xếp giải 

1 Gia Thụy Hoàng Thị Tươi Địa lý 19,00 Nhất 

2 Sài Đồng Trần Thị Duyên Địa lý 18,75 Nhất 

3 Ái Mộ Đỗ Thị Cúc Địa lý 18,67 Nhì 

4 Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Phương Địa lý 18,67 Nhì 

5 Chu Văn An Phạm Thị Lan Anh Địa lý 18,67 Nhì 

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Ninh Chi Địa lý 18,67 Nhì 

7 Gia Quất Bùi Thị Thứ Địa lý 18,58 Ba 

8 Thạch Bàn Lê Hồng Nhung Địa lý 18,58 Ba 

9 Ngọc Lâm Hoàng Thị Liên Địa lý 18,58 Ba 

10 Long Biên Trần Kiều Trang Địa lý 18,58 Ba 

11 Đô Thị Việt Hưng 
Phan Thị Thanh 

Hường 
Địa lý 18,58 Ba 

12 Đức Giang Trần Thị Vân Anh Địa lý 18,58 Ba 

13 Giang Biên Dương Thị Hạnh Địa lý 18,50 Ba 

14 Thanh Am Nguyễn Thị Bích Địa lý 18,42 GVG Quận 

15 Ngọc Thụy Nguyễn Thu Thủy Địa lý 18,42 GVG Quận 

16 Thượng Thanh 
Nguyễn Thị Minh 

Huế 
Địa lý 18,33 GVG Quận 

17 Phúc Lợi Trần Thị Ngoan Địa lý 18,25 GVG Quận 

18 Cự Khối Đoàn Thị Hoa Địa lý 18,25 GVG Quận 

19 Bồ Đề Nguyễn Thị Vân Địa lý 18,00 GVG Quận 

20 
Vinschool The 

Harmony 
Lê Ngân Hà Địa lý 18,00 GVG Quận 

 

 

 

 

 



 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI GVG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Công văn  số 93/PGDĐT ngày 05 tháng  4  năm 2024 

của phòng GDĐT quận Long Biên) 

STT Trường THCS Họ tên GV Môn 
 Điểm 

TB   
Xếp giải 

1 Long Biên Trần Thị Đậu GDTC       19,17    Nhất 

2 Ái Mộ Trương Đức Long GDTC       19,08    Nhất 

3 Phúc Đồng Phạm Thị Miền GDTC       18,67    Nhì 

4 Bồ Đề Lê Thị Đông GDTC       18,58    Nhì 

5 Ngọc Thụy Trần Văn Hồng GDTC       18,50    Nhì 

6 Thượng Thanh Nguyễn Thị Thanh Hòa GDTC       18,50    Nhì 

7 Ngọc Lâm Nguyễn Tuấn Anh GDTC       18,50    Nhì 

8 Việt Hưng Nguyễn Văn Cường GDTC       18,42    Nhì 

9 Gia Quất Đinh Nguyên Trường GDTC       18,33    Ba 

10 Ngô Gia Tự Lưu Quang Thắng GDTC       18,25    Ba 

11 Thanh Am Nguyễn Thị Hiền GDTC       18,25    Ba 

12 Cự Khối Nguyễn Quang Thính GDTC       18,17    Ba 

13 Sài Đồng Nguyễn Tiến Anh GDTC       18,17    Ba 

14 Nguyễn Gia Thiều Nguyễn Thành Đồng GDTC       18,17    Ba 

15 Gia Thụy Trịnh Bá Tuân GDTC       18,08    Ba 

16 Đức Giang Nguyễn Vũ Lam GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

17 Đô Thị Việt Hưng Mai Thành Đạt GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

18 Lê Quý Đôn Vũ Thị Thanh Tuyền GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

19 Thạch Bàn Chu Vinh Quang GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

20 
Vinschool The 

Harmony 
Vi Quang Thới GDTC       18,00    

GVG 

Quận 

21 Giang Biên Nguyễn Quang Mạnh GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

22 Chu Văn An Trần Sĩ Hiệp GDTC       18,00    
GVG 

Quận 

23 Lý Thường Kiệt Trần Minh Đức GDTC       17,83    
GVG 

Quận 



 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI GVG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Công văn  số 93/PGDĐT ngày 05 tháng  4  năm 2024 

của phòng GDĐT quận Long Biên) 

STT Trường THCS Họ tên GV Môn Điểm TB  Xếp giải 

1 Ngọc Thụy Trần Văn Đô Toán 19,25 Nhất 

2 Lý Thường Kiệt Nguyễn Thùy Giao Toán 19,25 Nhất 

3 Phúc Đồng Hoàng Phương Thúy Toán 19,00 Nhì 

4 Lê Quý Đôn Lê Thị Lan Anh Toán 19,00 Nhì 

5 Việt Hưng Vũ Minh Quang Toán 18,83 Nhì 

6 Gia Quất Nguyễn Thùy Dung Toán 18,75 Ba 

7 Long Biên Vũ Thị Bích Ngọc Toán 18,67 Ba 

8 Ngô Gia Tự Nguyễn Lệ Hằng Toán 18,67 Ba 

9 Đô Thị Việt Hưng Trần Thị Huế Toán 18,58 Ba 

10 Thạch Bàn Nguyễn Ngọc Minh Toán 18,58 Ba 

11 Sài Đồng Trần Hữu Phương Toán 18,50 GVG Quận 

12 Bồ Đề Cam Thị Thu Phương Toán 18,50 GVG Quận 

13 Thượng Thanh Nguyễn Thị Hải Yến Toán 18,42 GVG Quận 

14 Chu Văn An Phạm Hùng Như Toán 18,17 GVG Quận 

15 Nguyễn Bỉnh Khiêm Vũ Đức Đạt Toán 17,92 GVG Quận 

1 Ngọc Lâm Phạm Huyền Trang KHTN 18,67 Nhất 

2 Nguyễn Gia Thiều Nguyễn Thị Bích Ngọc KHTN 18,58 Nhì 

3 Thanh Am Ngô Thị Tường Vi KHTN 18,50 Nhì 

4 Ngọc Thụy Nguyễn Thị Thùy Linh KHTN 18,33 Ba 

5 Thạch Bàn Nguyễn Thị Minh Hiện KHTN 18,33 Ba 

6 Gia Quất Phạm Thanh Hiền KHTN 18,33 Ba 

7 
Times school Khai 

Sơn 
Nguyễn Hoàng Nhật KHTN 18,25 GVG Quận 

8 Ái Mộ Nguyễn Thị Thu Ngọc KHTN 18,08 GVG Quận 

9 Việt Hưng Vũ Thùy Dương KHTN 18,00 GVG Quận 



THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI GVG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Công văn  số 93/PGDĐT ngày 05 tháng  4  năm 2024 

của phòng GDĐT quận Long Biên) 
 

 

TT Trường THCS Họ tên GV Môn 
 Điểm 

TB   
Xếp giải 

1 Nguyễn Gia Thiều Trịnh Hương Giang HDĐTN     19,25    Nhất 

2 Lý Thường Kiệt Phạm Thị Linh Chi HDĐTN     18,75    Nhì 

3 Gia Thụy Nguyễn Thị Mai Quy GDDP     18,75    Nhì 

4 Chu Văn An Trần Thị Thùy HDĐTN     18,75    Nhì 

5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Trần Hải Yến GDDP     18,33    Ba 

6 Phúc Lợi Đinh Thị Phượng Hoa HDĐTN     18,33    Ba 

7 Đức Giang Thạch Thị Trang Âm nhạc     18,33    Ba 

8 Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Thanh Bình Mĩ thuật     18,25    GVG Quận 

9 Bồ Đề Lý Thị Hậu GDDP     18,17    GVG Quận 

10 Bồ Đề Nguyễn Thúy Hằng HDĐTN     18,00    GVG Quận 

11 Vinschool The Harmony Trần Thị Nhật Ánh Âm nhạc     18,00    GVG Quận 
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